
 

 

BIỂU MẪU THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 
 

STT TÊN TTHC LĨNH VỰC THÀNH PHẦN HỒ SƠ BIỂU MẪU 

1.  

Đề nghị dừng thực 

hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

- Văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp; 

+ Phụ lục II-25, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Phụ lục II-25, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT ngày 

16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn về đăng ký 

doanh nghiệp. 

2.  

Thông báo hủy bỏ 

nghị quyết, quyết 

định giải thể doanh 

nghiệp 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải 

thể; 

+ Phụ lục II-23, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của 

Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại 

hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc hủy 

bỏ nghị quyết, quyết định giải thể. 

Phụ lục II-23, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

3.  

Đăng ký thành lập 

doanh nghiệp tư 

nhân 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

+ Phụ lục I-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh 

nghiệp tư nhân. 

Phụ lục I-1, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

4.  

Đăng ký thành lập 

công ty TNHH một 

thành viên 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

+ Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

diện theo ủy quyền; 

Phụ lục I-2; Phụ lục I-10, Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/14kTrLAsmRfLtwJ7bcgstIFnVcNv3wE44/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18d-TfJt7ImKPGaAppMa3YHRUo3unyHF6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZddATUXRuWbR9fR_cEzKwqKeH4s2WcV0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Y7lJUM0ipM0XSO1mAOPfYPsb0Eep4Hy/view?usp=sharing
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STT TÊN TTHC LĨNH VỰC THÀNH PHẦN HỒ SƠ BIỂU MẪU 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Điều lệ công ty; 

(iii) Bản sao các giấy tờ của cá nhân/tổ chức; 

(iv) Giấy tờ khác (nếu có). 

5.  

Đăng ký thành lập 

công ty TNHH hai 

thành viên trở lên 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

+ Phụ lục I-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Điều lệ công ty; 

(iii) Danh sách thành viên; 

+ Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

diện theo ủy quyền; 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(iv) Bản sao các giấy tờ của cá nhân/tổ chức; 

(v) Giấy tờ khác (nếu có). 

Phụ lục I-3; Phụ lục I-6; Phụ lục I-

10, Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

6.  
Đăng ký thành lập 

công ty cổ phần 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

+ Phụ lục I-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Điều lệ công ty; 

(iii) Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông 

là nhà đầu tư nước ngoài; 

- Danh sách cổ đông sáng lập; 

+ Phụ lục I-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; 

Phụ lục I-4; Phụ lục I-7; Phụ lục I-

8; Phụ lục I-10, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

 

https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-G7Qj2qo8QlkJD3-IRsbGwqCydx-zyWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb2CG5rUkm6x7fGNjNncPB2lbhbFkIpA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtWyS5JOLXZlgSVil1z41CsU9rzV2c4K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K2ee46pNihh8SojJa1JUSCVq1oqew8Tw/view?usp=sharing
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+ Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

diện theo ủy quyền; 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(iv) Bản sao các giấy tờ của cá nhân/tổ chức; 

(v) Giấy tờ khác (nếu có). 

7.  
Đăng ký thành lập 

công ty hợp danh 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

+ Phụ lục I-5, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Điều lệ công ty; 

(iii) Danh sách thành viên; 

+ Phụ lục I-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT  

(iv) Bản sao các giấy tờ của cá nhân/tổ chức; 

(v) Giấy tờ khác (nếu có). 

Phụ lục I-5; Phụ lục I-9, Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT. 

8.  

Đăng ký thay đổi 

địa chỉ trụ sở chính 

của doanh nghiệp 

(đối với doanh 

nghiệp tư nhân, 

công ty TNHH, 

công ty cổ phần, 

công ty hợp danh) 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

+ Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối 

với công ty TNHH một thành viên; nghị quyết, quyết 

định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên 

đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty 

hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ 

phần. 

Phụ lục II-1, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

9.  

Đăng ký đổi tên 

doanh nghiệp (đối 

với doanh nghiệp 

tư nhân, công ty 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

+ Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối 

Phụ lục II-1, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1QBcELE-4ceW3nECuQKIZCT3mjsj0HKXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fjpvuOwDJC6THJTUHASPNKcwNZJbdXsi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mtw2Zo6U0uZvtJYtF2EgIESN_lphT0Th/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-wI-qIPpo89_ImRFE8cEch6kkJOsTyH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-wI-qIPpo89_ImRFE8cEch6kkJOsTyH5/view?usp=sharing
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TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp 

danh) 

với công ty TNHH một thành viên; nghị quyết, quyết 

định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên 

đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty 

hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ 

phần. 

10.  

Đăng ký thay đổi 

thành viên hợp 

danh 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

+ Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định 

tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp, trong đó không bao 

gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn; 

+ Phụ lục I-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT  

(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành 

viên hợp danh mới. 

Phụ lục II-1; Phụ lục I-9, Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT. 

11.  

Đăng ký thay đổi 

người đại diện theo 

pháp luật của công 

ty trách nhiệm hữu 

hạn, công ty cổ 

phần 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; 

+ Phụ lục II-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người 

đại diện theo pháp luật mới; 

(iii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối 

với công ty TNHH một thành viên; nghị quyết, quyết 

định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối 

với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc thay 

đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ 

phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 

trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp 

luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, 

quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị 

đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi 

Phụ lục II-2, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1-wI-qIPpo89_ImRFE8cEch6kkJOsTyH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mtw2Zo6U0uZvtJYtF2EgIESN_lphT0Th/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Ed7Iu74JEfqNJQ0Ug60zluD5BxLzykn/view?usp=sharing
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người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội 

dung của Điều lệ công ty. 

12.  

Đăng ký thay đổi 

vốn điều lệ, phần 

vốn góp, tỷ lệ phần 

vốn góp (đối với 

công ty TNHH, 

công ty cổ phần, 

công ty hợp danh) 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

+ Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối 

với công ty TNHH một thành viên; nghị quyết, quyết 

định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với 

công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, 

của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về 

việc thay đổi vốn điều lệ; 

(iii) Danh sách thành viên; 

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 

+ Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Công ty hợp danh; 

+ Phụ lục I-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

diện theo ủy quyền; 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 

việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký 

góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 

của Luật Đầu tư; 

(v) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng 

minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp 

chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong 

Phụ lục II-1; Phụ lục I-6; Phụ lục 

I-9; Phụ lục I-10, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1-wI-qIPpo89_ImRFE8cEch6kkJOsTyH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb2CG5rUkm6x7fGNjNncPB2lbhbFkIpA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mtw2Zo6U0uZvtJYtF2EgIESN_lphT0Th/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
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trường hợp tặng cho phần vốn góp. 

13.  

Đăng ký thay đổi 

thành viên công ty 

trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên 

trở lên 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

+ Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Danh sách thành viên; 

+ Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

diện theo ủy quyền; 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội 

đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới; 

(iv) Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới 

của công ty; 

(v) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức; 

(vi) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 

việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký 

góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 

của Luật Đầu tư; 

(vii) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng 

minh hoàn tất việc chuyển nhượng; Hợp đồng tặng cho 

trong trường hợp tặng cho phần vốn góp… 

Phụ lục II-1; Phụ lục I-6; Phụ lục 

I-10, Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

14.  

Đăng ký thay đổi 

chủ sở hữu công ty 

trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên  

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một 

thành viên; 

+ Phụ lục II-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Phụ lục II-4; Phụ lục I-10, Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1-wI-qIPpo89_ImRFE8cEch6kkJOsTyH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb2CG5rUkm6x7fGNjNncPB2lbhbFkIpA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uy2uTTTrHr-I9rLmuaNdIf9Vh5Wt5zug/view?usp=sharing
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- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

diện theo ủy quyền; 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức; 

(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 

(iv) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các 

giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần 

vốn góp; 

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 

việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký 

góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 

của Luật Đầu tư. 

15.  

Đăng ký thay đổi 

chủ doanh nghiệp 

tư nhân trong 

trường hợp bán, 

tặng cho doanh 

nghiệp, chủ doanh 

nghiệp chết  

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

+ Phụ lục II-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân; 

(iii) Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh 

hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán doanh 

nghiệp tư nhân; hợp đồng tặng cho trong trường hợp 

tặng cho doanh nghiệp tư nhân; bản sao văn bản xác 

nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong 

trường hợp thừa kế. 

Phụ lục II-3, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

16.  

Thông báo thay đổi 

ngành, nghề kinh 

doanh (đối với 

doanh nghiệp tư 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

+ Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của 

Phụ lục II-1, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f9sfJ7_dWbxBszIAatdL3-grOwc9VMIN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-wI-qIPpo89_ImRFE8cEch6kkJOsTyH5/view?usp=sharing


8 

 

 

STT TÊN TTHC LĨNH VỰC THÀNH PHẦN HỒ SƠ BIỂU MẪU 

nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp 

danh) 

Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành 

viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ 

đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định 

của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một 

thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh. 

17.  

Đăng ký thay đổi 

vốn đầu tư của chủ 

doanh nghiệp tư 

nhân  

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

Thông báo về việc thay đổi vốn đầu tư của doanh 

nghiệp tư nhân. 

+ Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Phụ lục II-1, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

18.  

Thông báo thay đổi 

thông tin của cổ 

đông sáng lập công 

ty cổ phần chưa 

niêm yết  

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

+ Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, trong 

đó không bao gồm thông tin về cổ đông sáng lập chưa 

thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua. 

+ Phụ lục I-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Phụ lục II-1; Phụ lục I-7, Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT. 

19.  

Thông báo thay đổi 

cổ đông là nhà đầu 

tư nước ngoài trong 

công ty cổ phần 

chưa niêm yết  

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

+ Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sau khi 

đã thay đổi; 

+ Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

diện theo ủy quyền; 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(iii) Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ 

chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng; 

Phụ lục II-1; Phụ lục I-8; Phụ lục 

I-10, Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1-wI-qIPpo89_ImRFE8cEch6kkJOsTyH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-wI-qIPpo89_ImRFE8cEch6kkJOsTyH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K2ee46pNihh8SojJa1JUSCVq1oqew8Tw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-wI-qIPpo89_ImRFE8cEch6kkJOsTyH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QBcELE-4ceW3nECuQKIZCT3mjsj0HKXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
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(iv) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức;  

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 

việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký 

góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 

của Luật Đầu tư. 

20.  

Thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký 

thuế (trừ thay đổi 

phương pháp tính 

thuế) 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế. 

+ Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Phụ lục II-1, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

21.  

Đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn 

phòng đại diện (đối 

với doanh nghiệp 

tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp 

danh) 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo thành lập; 

+ Phụ lục II-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản 

họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, 

của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao 

nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc 

thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; 

(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người 

đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện. 

Phụ lục II-7, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

22.  

Thông báo lập chi 

nhánh, văn phòng 

đại diện ở nước 

ngoài (đối với 

doanh nghiệp tư 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện 

ở nước ngoài; 

+ Phụ lục II-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

Phụ lục II-8, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1-wI-qIPpo89_ImRFE8cEch6kkJOsTyH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19H_24bsC7rbwZSgB0NSlx1EHRQgSIVQD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1anrenaIWGcc26BJ9sXuYCXolYKTOlv5s/view?usp=sharing
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nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp 

danh) 

nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương. 

23.  

Đăng ký thành lập, 

đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký 

hoạt động, tạm 

ngừng kinh doanh, 

tiếp tục kinh doanh 

trước thời hạn đã 

thông báo, chấm 

dứt hoạt động đối 

với chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh 

trong trường hợp 

chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh 

khác tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

trung ương nơi 

doanh nghiệp đặt 

trụ sở chính đối với 

doanh nghiệp hoạt 

động theo Giấy 

phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư 

(đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng 

ký kinh doanh) 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh; 

+ Phụ lục II-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

+ Phụ lục II-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

+ Phụ lục II-15, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

+ Phụ lục II-19, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

+ Phụ lục II-20, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản 

họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, 

của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao 

nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với chi 

nhánh, văn phòng đại diện; 

(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người 

đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện. 

 

Phụ lục II-7; Phụ lục II-9; Phụ lục 

II-15; Phụ lục II-19; Phụ lục II-20, 

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/19H_24bsC7rbwZSgB0NSlx1EHRQgSIVQD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13S49UI3dixHIT0X0XOUtu-LUip_BVoG0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TgYjPTitx-H3kNbfKJyoLMpT5ZnQetdz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UVugf8EU3Bf26LOxNRTVOm-zNZmown6L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Qeh4UeZ_-N4xR_HscU0kKmpjUxMvZmh/view?usp=sharing
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hoặc các giấy tờ có 

giá trị pháp lý 

tương đương 

24.  

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, 

Giấy chứng nhận 

đăng ký địa điểm 

kinh doanh thay thế 

nội dung đăng ký 

hoạt động trên Giấy 

phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư 

(đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng 

ký kinh doanh) 

hoặc các giấy tờ có 

giá trị pháp lý 

tương đương, Giấy 

chứng nhận đăng 

ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng 

đại diện do Cơ 

quan đăng ký đầu 

tư cấp mà không 

thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động 

đối với chi nhánh, 

văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh 

doanh cùng tỉnh, 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký 

doanh nghiệp; 

+ Phụ lục II-14, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 

(đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc 

các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; 

(iii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh 

nghiệp; 

(iv) Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh; 

+ Phụ lục II-15, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(v) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư 

cấp đối với trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện 

hoạt động theo Giấy này; 

(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi 

nhánh, văn phòng đại diện. 

 

Phụ lục II-14; Phụ lục II-15, Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/12KvpL9gS1AyHMyYwkpSwbAGjP597wlLW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TgYjPTitx-H3kNbfKJyoLMpT5ZnQetdz/view?usp=sharing
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thành phố trực 

thuộc trung ương 

nơi doanh nghiệp 

đặt trụ sở chính 

25.  
Thông báo lập địa 

điểm kinh doanh 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo lập địa điểm kinh doanh; 

+ Phụ lục II-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng, kèm 

theo bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp. 

Phụ lục II-7, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

26.  

Đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký 

hoạt động chi 

nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm 

kinh doanh 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

+ Phụ lục II-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn 

phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có bản sao 

giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi 

nhánh, văn phòng đại diện. 

Phụ lục II-9, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

27.  

Đăng ký thành lập, 

đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký 

hoạt động, tạm 

ngừng kinh doanh, 

tiếp tục kinh doanh 

trước thời hạn đã 

thông báo, chấm 

dứt hoạt động đối 

với chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh; 

+ Phụ lục II-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

+ Phụ lục II-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

+ Phụ lục II-14, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

+ Phụ lục II-15, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

+ Phụ lục II-19, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

+ Phụ lục II-20, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản 

Phụ lục II-7; Phụ lục II-9; Phụ lục 

II-14; Phụ lục II-15; Phụ lục II-19; 

Phụ lục II-20, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/19H_24bsC7rbwZSgB0NSlx1EHRQgSIVQD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13S49UI3dixHIT0X0XOUtu-LUip_BVoG0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19H_24bsC7rbwZSgB0NSlx1EHRQgSIVQD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13S49UI3dixHIT0X0XOUtu-LUip_BVoG0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12KvpL9gS1AyHMyYwkpSwbAGjP597wlLW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TgYjPTitx-H3kNbfKJyoLMpT5ZnQetdz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UVugf8EU3Bf26LOxNRTVOm-zNZmown6L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Qeh4UeZ_-N4xR_HscU0kKmpjUxMvZmh/view?usp=sharing
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trên Giấy phép đầu 

tư, Giấy chứng 

nhận đầu tư (đồng 

thời là Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh 

doanh) hoặc các 

giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương 

đương, Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, 

văn phòng đại diện 

do Cơ quan đăng 

ký đầu tư cấp đối 

với chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh 

cùng tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

trung ương nơi 

doanh nghiệp đặt 

trụ sở chính 

họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, 

của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao 

nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với chi 

nhánh, văn phòng đại diện; 

(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người 

đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện. 

 

28.  

Thông báo thay đổi 

thông tin cổ đông 

là nhà đầu tư nước 

ngoài, thông báo 

thay đổi thông tin 

người đại diện theo 

ủy quyền của cổ 

đông là tổ chức 

nước ngoài, thông 

báo cho thuê doanh 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp; 

+ Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Danh sách 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: 

+ Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

Phụ lục II-1; Phụ lục I-8; Phụ lục 

I-10, Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1-wI-qIPpo89_ImRFE8cEch6kkJOsTyH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QBcELE-4ceW3nECuQKIZCT3mjsj0HKXI/view?usp=sharing
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nghiệp tư nhân, 

thông báo thay đổi 

thông tin người đại 

diện theo ủy quyền 

diện theo ủy quyền: 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

29.  

Đăng ký doanh 

nghiệp đối với các 

công ty được thành 

lập trên cơ sở chia 

công ty 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Giấy tờ như thành lập mới các loại hình Công ty TNHH 

và cổ phần; 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên: 

+ Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 

+ Phụ lục I-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Công ty cổ phần: 

+ Phụ lục I-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên: 

+ Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 

+ Phụ lục I-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; 

+ Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

diện theo ủy quyền; 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết, quyết định về việc chia công ty theo quy 

Phụ lục I-2; Phụ lục I-3; Phụ lục I-

4; Phụ lục I-6; Phụ lục I-7; Phụ lục 

I-8; Phụ lục I-10, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Y7lJUM0ipM0XSO1mAOPfYPsb0Eep4Hy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-G7Qj2qo8QlkJD3-IRsbGwqCydx-zyWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtWyS5JOLXZlgSVil1z41CsU9rzV2c4K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb2CG5rUkm6x7fGNjNncPB2lbhbFkIpA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K2ee46pNihh8SojJa1JUSCVq1oqew8Tw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QBcELE-4ceW3nECuQKIZCT3mjsj0HKXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
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định tại Điều 198 Luật Doanh nghiệp; 

(iii) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của 

Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc 

chia công ty. 

30.  

Đăng ký doanh 

nghiệp đối với các 

công ty được thành 

lập trên cơ sở tách 

công ty 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Giấy tờ như thành lập mới các loại hình Công ty TNHH 

và cổ phần; 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên: 

+ Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 

+ Phụ lục I-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Công ty cổ phần: 

+ Phụ lục I-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên; 

+ Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 

+ Phụ lục I-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; 

+ Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

diện theo ủy quyền; 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Phụ lục I-2; Phụ lục I-3; Phụ lục I-

4; Phụ lục I-6; Phụ lục I-7; Phụ lục 

I-8; Phụ lục I-10, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/11Y7lJUM0ipM0XSO1mAOPfYPsb0Eep4Hy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-G7Qj2qo8QlkJD3-IRsbGwqCydx-zyWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtWyS5JOLXZlgSVil1z41CsU9rzV2c4K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb2CG5rUkm6x7fGNjNncPB2lbhbFkIpA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K2ee46pNihh8SojJa1JUSCVq1oqew8Tw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QBcELE-4ceW3nECuQKIZCT3mjsj0HKXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
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(ii) Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy 

định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp; 

(iii) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của 

Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc 

tách công ty. 

31.  

Hợp nhất doanh 

nghiệp (đối với 

công ty trách nhiệm 

hữu hạn, công ty cổ 

phần và công ty 

hợp danh) 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Giấy tờ như thành lập mới các loại hình Công ty TNHH 

và cổ phần; 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên: 

+ Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 

+ Phụ lục I-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Công ty cổ phần: 

+ Phụ lục I-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên; 

+ Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 

+ Phụ lục I-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; 

+ Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

diện theo ủy quyền; 

Phụ lục I-2; Phụ lục I-3; Phụ lục I-

4; Phụ lục I-6; Phụ lục I-7; Phụ lục 

I-8; Phụ lục I-10, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/11Y7lJUM0ipM0XSO1mAOPfYPsb0Eep4Hy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-G7Qj2qo8QlkJD3-IRsbGwqCydx-zyWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtWyS5JOLXZlgSVil1z41CsU9rzV2c4K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb2CG5rUkm6x7fGNjNncPB2lbhbFkIpA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K2ee46pNihh8SojJa1JUSCVq1oqew8Tw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QBcELE-4ceW3nECuQKIZCT3mjsj0HKXI/view?usp=sharing
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+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại điểm a Khoản 

2 Điều 200 Luật Doanh nghiệp; 

(iii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng 

hợp nhất công ty của các công ty bị hợp nhất; 

(iv) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công 

ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc thông qua hợp đồng hợp nhất để thành 

lập công ty mới. 

32.  

Đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký 

doanh nghiệp đối 

với công ty nhận 

sáp nhập (đối với 

công ty trách nhiệm 

hữu hạn, công ty cổ 

phần và công ty 

hợp danh) 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

+ Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị 

quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành 

viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông; 

 (iv) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 

Luật Doanh nghiệp; 

(v) Danh sách thành viên; 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên; 

+ Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; 

+ Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách thành viên công ty hợp danh; 

Phụ lục II-1; Phụ lục I-6; Phụ lục 

I-9; Phụ lục I-8; Phụ lục II-4; Phụ 

lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-wI-qIPpo89_ImRFE8cEch6kkJOsTyH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb2CG5rUkm6x7fGNjNncPB2lbhbFkIpA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QBcELE-4ceW3nECuQKIZCT3mjsj0HKXI/view?usp=sharing
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+ Phụ lục I-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT. 

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH 

một thành viên; 

+ Phụ lục II-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

diện theo ủy quyền; 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(vi) Bản sao Giấy tờ pháp lý; 

(vii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty. 

33.  

Đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký 

doanh nghiệp đối 

với công ty bị tách 

(đối với công ty 

trách nhiệm hữu 

hạn, công ty cổ 

phần) 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

+ Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị 

quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành 

viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông; 

 (iv) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng 

minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp 

chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong 

trường hợp tặng cho phần vốn góp; 

(v) Danh sách thành viên; 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên; 

+ Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; 

Phụ lục II-1; Phụ lục I-6; Phụ lục 

I-9; Phụ lục I-8; Phụ lục II-4; Phụ 

lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1Mtw2Zo6U0uZvtJYtF2EgIESN_lphT0Th/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uy2uTTTrHr-I9rLmuaNdIf9Vh5Wt5zug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-wI-qIPpo89_ImRFE8cEch6kkJOsTyH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb2CG5rUkm6x7fGNjNncPB2lbhbFkIpA/view?usp=sharing
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+ Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách thành viên công ty hợp danh; 

+ Phụ lục I-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT. 

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH 

một thành viên; 

+ Phụ lục II-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

diện theo ủy quyền; 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(vi) Bản sao Giấy tờ pháp lý; 

(vii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty. 

34.  

Chuyển đổi công ty 

trách nhiệm hữu 

hạn thành công ty 

cổ phần và ngược 

lại 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Giấy tờ như thành lập mới các loại hình Công ty TNHH 

và cổ phần; 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên: 

+ Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 

+ Phụ lục I-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Công ty cổ phần: 

+ Phụ lục I-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên; 

+ Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Phụ lục I-2; Phụ lục I-3; Phụ lục I-

4; Phụ lục I-6; Phụ lục I-7; Phụ lục 

I-8; Phụ lục I-10, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1QBcELE-4ceW3nECuQKIZCT3mjsj0HKXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mtw2Zo6U0uZvtJYtF2EgIESN_lphT0Th/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uy2uTTTrHr-I9rLmuaNdIf9Vh5Wt5zug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Y7lJUM0ipM0XSO1mAOPfYPsb0Eep4Hy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-G7Qj2qo8QlkJD3-IRsbGwqCydx-zyWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtWyS5JOLXZlgSVil1z41CsU9rzV2c4K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb2CG5rUkm6x7fGNjNncPB2lbhbFkIpA/view?usp=sharing
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- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 

+ Phụ lục I-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; 

+ Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

diện theo ủy quyền; 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối 

với công ty TNHH một thành viên hoặc nghị quyết, 

quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành 

viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc 

nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ 

đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công 

ty;  

(iii) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng 

minh hoàn tất việc chuyển nhượng; Hợp đồng tặng cho; 

Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của 

người thừa kế; 

(iv) Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ 

đông mới; 

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 

việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký 

góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 

của Luật Đầu tư. 

35.  Chuyển đổi doanh 

nghiệp tư nhân 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 
(i) Giấy tờ như thành lập mới các loại hình Công ty hợp 

Phụ lục I-2; Phụ lục I-3; Phụ lục I-

4; Phụ lục I-6; Phụ lục I-7; Phụ lục 

https://drive.google.com/file/d/1K2ee46pNihh8SojJa1JUSCVq1oqew8Tw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QBcELE-4ceW3nECuQKIZCT3mjsj0HKXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
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thành công ty hợp 

danh, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần 

nghiệp  danh, TNHH và cổ phần; 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên: 

+ Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 

+ Phụ lục I-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Công ty cổ phần: 

+ Phụ lục I-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên; 

+ Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 

+ Phụ lục I-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; 

+ Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

diện theo ủy quyền; 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân 

về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản 

của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và 

cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn; 

(iii) Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư 

nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc 

công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện 

I-8; Phụ lục I-10, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/11Y7lJUM0ipM0XSO1mAOPfYPsb0Eep4Hy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-G7Qj2qo8QlkJD3-IRsbGwqCydx-zyWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtWyS5JOLXZlgSVil1z41CsU9rzV2c4K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb2CG5rUkm6x7fGNjNncPB2lbhbFkIpA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K2ee46pNihh8SojJa1JUSCVq1oqew8Tw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QBcELE-4ceW3nECuQKIZCT3mjsj0HKXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
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các hợp đồng đó; 

(iv) Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn 

bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên 

góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động 

hiện có của doanh nghiệp tư nhân; 

(v) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng 

minh hoàn tất việc chuyển nhượng; Hợp đồng tặng; Bản 

sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người 

thừa kế; 

(vi) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 

việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký 

góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 

của Luật Đầu tư. 

36.  

Chuyển đổi công ty 

trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên 

thành công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Giấy tờ như thành lập mới các loại hình Công ty TNHH 

hai thành viên trở lên; 

+ Phụ lục I-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên; 

+ Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

diện theo ủy quyền; 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng 

minh hoàn tất việc chuyển nhượng; Hợp đồng tặng; Bản 

sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người 

Phụ lục I-3; Phụ lục I-6; Phụ lục I-

10, Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1-G7Qj2qo8QlkJD3-IRsbGwqCydx-zyWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb2CG5rUkm6x7fGNjNncPB2lbhbFkIpA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
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thừa kế; 

(iii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về 

việc huy động thêm vốn góp của thành viên mới; 

(iv)Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 

việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký 

góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 

của Luật Đầu tư. 

37.  

Chuyển đổi công ty 

trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên 

trở lên thành công 

ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Giấy tờ như thành lập mới các loại hình Công ty TNHH 

một thành viên; 

+ Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Danh sách người đại diện theo pháp luật/Người đại 

diện theo ủy quyền; 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng 

minh hoàn tất việc chuyển nhượng; Hợp đồng tặng; Bản 

sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người 

thừa kế; 

(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội 

đồng thành viên về việc chuyển đổi hoạt động theo mô 

hình công ty TNHH một thành viên; 

(iv)Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 

việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký 

góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định 

của Luật Đầu tư. 

Phụ lục I-2; Phụ lục I-10, Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/11Y7lJUM0ipM0XSO1mAOPfYPsb0Eep4Hy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t-Gg-8kyRM9YV_tkpJXzPtTdegWPO9xb/view?usp=sharing
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38.  

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Giấy 

xác nhận về việc 

thay đổi nội dung 

đăng ký doanh 

nghiệp do bị mất, 

cháy, rách, nát hoặc 

bị tiêu hủy dưới 

hình thức khác 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy xác nhận về 

việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm 

kinh doanh, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký địa điểm kinh doanh. 

+ Phụ lục II-18, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Phụ lục II-18, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

39.  

Cấp đổi Giấy 

chứng nhận đăng 

ký kinh doanh hoặc 

Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh 

và đăng ký thuế 

sang Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

nhưng không thay 

đổi nội dung đăng 

ký kinh doanh và 

đăng ký thuế 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; 

+ Phụ lục II-13, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 

Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Bản 

chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký 

thuế. 

Phụ lục II-13, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

40.  

Cập nhật bổ sung 

thông tin trong hồ 

sơ đăng ký doanh 

nghiệp 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

Thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp. 

+ Phụ lục II-5, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

Phụ lục II-5, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

41.  Thông báo tạm 

ngừng kinh doanh, 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

(i) Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp 

tục kinh doanh trước  thời hạn đã thông báo; 

Phụ lục II-19, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/19rZ3pZhHR8iFm7GQOoPVZYQBKLxA_CpN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WO-zKHtbNN7s3o8EVslidE7bSBhirXD7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HCpUq1wLqIPlFdKzrx-WZzhlwgyxOG37/view?usp=sharing
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tiếp tục kinh doanh 

trước thời hạn đã 

thông báo (doanh 

nghiệp, chi nhánh, 

văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh 

doanh) 

nghiệp  + Phụ lục II-19, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 

kèm theo Thông báo phải có nghị quyết, quyết định và 

bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công 

ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ 

phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc 

tạm ngừng kinh doanh. 

42.  
Giải thể doanh 

nghiệp 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; 

+ Phụ lục II-22, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội 

đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng 

cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định 

của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp; 

(iii) Phương án giải quyết nợ (nếu có); 

(iv) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách 

chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết 

các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động 

sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có). 

Phụ lục II-22, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

43.  

Giải thể doanh 

nghiệp trong 

trường hợp bị thu 

hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; 

+ Phụ lục II-22, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách 

chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết 

các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, 

Phụ lục II-22, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/13S49UI3dixHIT0X0XOUtu-LUip_BVoG0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTJO2by71UWT2-zb24XDyVw9EcmGyRYy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTJO2by71UWT2-zb24XDyVw9EcmGyRYy/view?usp=sharing
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doanh nghiệp hoặc 

theo quyết định của 

Tòa án 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động 

sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có). 

44.  

Chấm dứt hoạt 

động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh 

doanh 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh: 

+ Phụ lục II-20, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh ở 

nước ngoài: 

+ Phụ lục II-21, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của 

Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội 

đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết 

định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện. 

Phụ lục II-20; Phụ lục II-21, Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHĐT. 

45.  

Hiệu đính thông tin 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin. 

+ Phụ lục II-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

+ Phụ lục II-12, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

 

Phụ lục II-10; Phụ lục II-12, Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHĐT. 

46.  

Chấm dứt Cam kết 

thực hiện mục tiêu 

xã hội, môi trường 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo về việc chấm dứt cam kết thực hiện mục 

tiêu xã hội, môi trường; 

+ Phụ lục II-28, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của 

Phụ lục II-28, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/16Qeh4UeZ_-N4xR_HscU0kKmpjUxMvZmh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sfaG9Sh2oNHNDri8Sivi_Z6S6yj3sefg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/150D3nyW7DZHoPB6OtO6IUs3OlAvh18Ug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qf-b-qXCENCllIAoDDoaVjuZti0ccKq7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LA1wt2cnxfXvuzVRU5gvpdafW2XyLTCv/view?usp=sharing
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Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại 

hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, 

quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về việc chấm dứt 

Cam kết, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt. 

47.  

Chuyển đổi doanh 

nghiệp thành doanh 

nghiệp xã hội 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do 

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

+ Phụ lục II-26, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của 

Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại 

hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, 

quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thông qua nội 

dung Cam kết. 

Phụ lục II-26, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

48.  

Thông báo thay đổi 

nội dung Cam kết 

thực hiện mục tiêu 

xã hội, môi trường 

của doanh nghiệp 

xã hội 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục 

tiêu xã hội, môi trường; 

+ Phụ lục II-27, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã 

được sửa đổi, bổ sung do người đại diện theo pháp luật 

của doanh nghiệp ký; 

(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội 

đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng 

cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định 

của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu 

Phụ lục II-27, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1wXUaWoXkhobQv5Xc4mv0DNcjqoPIFbvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NCzO0T-fC4ALuqwIcNiOM7fc2oh7Da_2/view?usp=sharing


28 

 

 

STT TÊN TTHC LĨNH VỰC THÀNH PHẦN HỒ SƠ BIỂU MẪU 

hạn một thành viên về việc thông qua nội dung thay đổi 

của Cam kết. 

49.  

Thông báo về việc 

sáp nhập công ty 

trong trường hợp 

sau sáp nhập công 

ty, công ty nhận 

sáp nhập không 

thay đổi nội dung 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Thông báo chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập; 

+ Phụ lục II-5, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật 

Doanh nghiệp; 

(iii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng 

sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên 

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với 

công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập 

của công ty nhận sáp nhập. 

Phụ lục II-5, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

50.  

Cấp đổi Giấy phép 

đầu tư, Giấy chứng 

nhận đầu tư (đồng 

thời là Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh 

doanh) hoặc các 

giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương 

đương sang Giấy 

chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp 

trong trường hợp 

không thay đổi nội 

dung đăng ký kinh 

doanh và có thay 

đổi nội dung đăng 

ký kinh doanh 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Giấy tờ tương ứng với nội dung đăng ký, thông báo 

quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP; 

(ii) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký 

doanh nghiệp; 

+ Phụ lục II-14, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(iii) Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 

(đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc 

các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; 

(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh 

nghiệp. 

Phụ lục II-14, Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1HCpUq1wLqIPlFdKzrx-WZzhlwgyxOG37/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uy2uTTTrHr-I9rLmuaNdIf9Vh5Wt5zug/view?usp=sharing
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51.  

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp, đăng 

ký hoạt động chi 

nhánh đối với các 

doanh nghiệp hoạt 

động theo Giấy 

phép thành lập và 

hoạt động kinh 

doanh chứng khoán 

Thành lập và hoạt 

động của doanh 

nghiệp  

(i) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký 

doanh nghiệp hoặc văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật 

thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh; 

+ Phụ lục II-16, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

+ Phụ lục II-17, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

(ii) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động;  

(iii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

 

Phụ lục II-16; Phụ lục II-17, Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHĐT. 

52.  
Đăng ký thành lập 

liên hiệp hợp tác xã 

Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp 

hợp tác xã 

(i) Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã; 

+ Phụ lục I-1, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(ii) Điều lệ; 

(iii) Phương án sản xuất kinh doanh;  

+ Phụ lục I-2, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(iv) Danh sách thành viên hợp tác xã; 

+ Phụ lục I-3, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(v) Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám 

đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; 

+ Phụ lục I-4, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(vi) Nghị quyết Hội nghị thành lập. 

Phụ lục I-1; Phụ lục I-2; Phụ lục I-

3; Phụ lục I-4, Thông tư số 

07/2019/TT-BKHĐT. 

53.  

Đăng ký thành lập 

chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh 

của liên hiệp hợp 

Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp 

hợp tác xã 

(i) Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

+ Phụ lục I-7, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(ii) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp 

Phụ lục I-7, Thông tư số 

07/2019/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/16Y79dGPzgDO9iyUnNQoF8HZxbbw8sXaN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17TwT_M__6Y55Ux0qfbsK7W1EroqZHSb6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wxvwum89pbM6nyBu2trqjkfGlbxkWVSr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LWxm27mrntiaPdK4MBKz2DY9VGXjEAzX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Anc_lrZQ1nHl9hQ0l-0LK1joPjr3iO78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BM5FPaG_Icbm-TQOPKbbe1R-HaQXEmy0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VeUimsKho-hd5tmQKVttiibwp79v04FM/view?usp=sharing
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tác xã hợp tác xã; 

(iii) Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên 

hiệp hợp tác xã; 

(iv) Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về 

việc cử người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh; 

(v) Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại 

diện. 

54.  

Đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký 

liên hiệp hợp tác xã 

Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp 

hợp tác xã 

(i) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký; 

+ Phụ lục I-5, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định 

của hội đồng quản trị. 

Phụ lục I-5, Thông tư số 

07/2019/TT-BKHĐT. 

55.  

Đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký 

chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh 

của liên hiệp hợp 

tác xã 

Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp 

hợp tác xã 

(i) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký; 

+ Phụ lục I-9, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định 

bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội 

dung đăng ký; 

(iii) Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại 

diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

đối với trường hợp thay đổi người đại diện. 

Phụ lục I-9, Thông tư số 

07/2019/TT-BKHĐT. 

56.  

Đăng ký khi liên 

hiệp hợp tác xã 

chia 

Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp 

hợp tác xã 

(i) Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã; 

+ Phụ lục I-1, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

Phụ lục I-1; Phụ lục I-2; Phụ lục I-

3; Phụ lục I-4, Thông tư số 

07/2019/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1xBEiZEFm2Qwuypu14OM9t7QJ3NHxF68Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NEK8jMG-eWCMcZ-egRs0vrFzlJm8UPa5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wxvwum89pbM6nyBu2trqjkfGlbxkWVSr/view?usp=sharing
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(ii) Điều lệ; 

(iii) Phương án sản xuất kinh doanh; 

+ Phụ lục I-2, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(iv) Danh sách hợp tác xã thành viên; 

+ Phụ lục I-3, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(v) Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám 

đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; 

+ Phụ lục I-4, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(vi) Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc chia liên 

hiệp hợp tác xã. 

57.  

Đăng ký khi liên 

hiệp hợp tác xã 

tách 

Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp 

hợp tác xã 

(i) Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã; 

+ Phụ lục I-1, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(ii) Điều lệ; 

(iii) Phương án sản xuất kinh doanh; 

+ Phụ lục I-2, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(iv) Danh sách hợp tác xã thành viên; 

+ Phụ lục I-3, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(v) Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám 

đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; 

+ Phụ lục I-4, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(vi) Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc tách liên 

hiệp hợp tác xã. 

Phụ lục I-1; Phụ lục I-2; Phụ lục I-

3; Phụ lục I-4, Thông tư số 

07/2019/TT-BKHĐT. 

58.  Đăng ký khi liên 

hiệp hợp tác xã hợp 

Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp 
(i) Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã; Phụ lục I-1; Phụ lục I-2; Phụ lục I-

3; Phụ lục I-4, Thông tư số 

https://drive.google.com/file/d/1LWxm27mrntiaPdK4MBKz2DY9VGXjEAzX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Anc_lrZQ1nHl9hQ0l-0LK1joPjr3iO78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BM5FPaG_Icbm-TQOPKbbe1R-HaQXEmy0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wxvwum89pbM6nyBu2trqjkfGlbxkWVSr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LWxm27mrntiaPdK4MBKz2DY9VGXjEAzX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Anc_lrZQ1nHl9hQ0l-0LK1joPjr3iO78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BM5FPaG_Icbm-TQOPKbbe1R-HaQXEmy0/view?usp=sharing


32 

 

 

STT TÊN TTHC LĨNH VỰC THÀNH PHẦN HỒ SƠ BIỂU MẪU 

nhất hợp tác xã + Phụ lục I-1, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(ii) Điều lệ; 

(iii) Phương án sản xuất kinh doanh; 

+ Phụ lục I-2, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(iv) Danh sách hợp tác xã thành viên; 

+ Phụ lục I-3, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(v) Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám 

đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; 

+ Phụ lục I-4, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(vi) Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc hợp nhất 

liên hiệp hợp tác xã. 

07/2019/TT-BKHĐT. 

59.  

Đăng ký khi liên 

hiệp hợp tác xã sáp 

nhập 

Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp 

hợp tác xã 

(i) Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã; 

+ Phụ lục I-5, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(ii) Điều lệ; 

(iii) Phương án sản xuất kinh doanh; 

+ Phụ lục I-2, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(iv) Danh sách hợp tác xã thành viên; 

+ Phụ lục I-3, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(v) Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám 

đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; 

+ Phụ lục I-4, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(vi) Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc sáp nhập 

liên hiệp hợp tác xã. 

Phụ lục I-5; Phụ lục I-2; Phụ lục I-

3; Phụ lục I-4, Thông tư số 

07/2019/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1Wxvwum89pbM6nyBu2trqjkfGlbxkWVSr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LWxm27mrntiaPdK4MBKz2DY9VGXjEAzX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Anc_lrZQ1nHl9hQ0l-0LK1joPjr3iO78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BM5FPaG_Icbm-TQOPKbbe1R-HaQXEmy0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xBEiZEFm2Qwuypu14OM9t7QJ3NHxF68Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LWxm27mrntiaPdK4MBKz2DY9VGXjEAzX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Anc_lrZQ1nHl9hQ0l-0LK1joPjr3iO78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BM5FPaG_Icbm-TQOPKbbe1R-HaQXEmy0/view?usp=sharing
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60.  

Cấp lại giấy chứng 

nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã, 

giấy chứng nhận 

đăng ký chi nhánh, 

văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh 

doanh của liên hiệp 

hợp tác xã (trong 

trường hợp bị mất 

hoặc bị hư hỏng) 

Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp 

hợp tác xã 

(i) Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, 

Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy 

chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. 

+ Phụ lục I-18, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

Phụ lục I-18, Thông tư số 

07/2019/TT-BKHĐT. 

61.  
Giải thể tự nguyện 

liên hiệp hợp tác xã  

Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp 

hợp tác xã 

(i) Thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã; 

+ Phụ lục I-13, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể 

liên hiệp hợp tác xã; 

(iii) Biên bản hoàn thành việc giải thể liên hiệp hợp tác 

xã; 

(iv) Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con 

dấu của hợp tác xã; 

(v) Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về 

việc nhận đăng thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp 

tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo 

về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã. 

Phụ lục I-13, Thông tư số 

07/2019/TT-BKHĐT. 

62.  

Thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký 

liên hiệp hợp tác xã 

Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp 

hợp tác xã 

(i) Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã; 

+ Phụ lục I-5, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định 

Phụ lục I-5; Phụ lục I-3; Phụ lục I-

4, Thông tư số 07/2019/TT-

BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1FY1urWxq8tQBV4IQwdyl12O0N4kO2g-U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DmPeiHolqWpt5J2EBIqJZ_-BvQSvGb53/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xBEiZEFm2Qwuypu14OM9t7QJ3NHxF68Q/view?usp=sharing
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bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội 

dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã; 

(iii) Trường hợp thay đổi điều lệ thì liên hiệp hợp tác xã 

gửi kèm theo bản điều lệ của liên hiệp hợp tác xã sau 

khi thay đổi; 

(iv) Trường hợp thay đổi số lượng thành viên thì hợp tác 

xã gửi kèm theo bản danh sách thành viên sau khi thay 

đổi; 

+ Phụ lục I-3, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(v) Trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, 

ban kiểm soát/kiểm soát viên của liên hiệp hợp tác xã thì 

liên hiệp hợp tác xã gửi kèm theo bản danh sách thành 

viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau 

khi thay đổi. 

+ Phụ lục I-4, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

63.  

Thông báo về việc 

góp vốn, mua cổ 

phần, thành lập 

doanh nghiệp của 

liên hiệp hợp tác xã 

Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp 

hợp tác xã 

(i) Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập 

doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã; 

+ Phụ lục I-6, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, 

mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp 

tác xã. 

Phụ lục I-6, Thông tư số 

07/2019/TT-BKHĐT. 

64.  

Tạm ngừng hoạt 

động của liên hiệp 

hợp tác xã, chi 

nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên 

Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp 

hợp tác xã 

(i) Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của liên 

hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã; 

+ Phụ lục I-10, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(ii) Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định 

bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng 

Phụ lục I-10, Thông tư số 

07/2019/TT-BKHĐT. 

https://drive.google.com/file/d/1Anc_lrZQ1nHl9hQ0l-0LK1joPjr3iO78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BM5FPaG_Icbm-TQOPKbbe1R-HaQXEmy0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RhJDug6Vt4dANimipA090_5iUMHs8zRt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sMDUFPnWfvKk1FGq635C2ZfcuU-DhGco/view?usp=sharing
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hiệp hợp tác xã hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, tạm ngừng hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của liên hiệp hợp tác xã. 

65.  

Chấm dứt hoạt 

động của chi 

nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên 

hiệp hợp tác xã 

Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp 

hợp tác xã 

(i) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp 

hợp tác xã; 

(ii) Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chấm dứt 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của liên hiệp hợp tác xã; 

+ Phụ lục I-11, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

+ Phụ lục I-12, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(iii) Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con 

dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh. 

Phụ lục I-11; Phụ lục I-12, Thông 

tư số 07/2019/TT-BKHĐT. 

66.  

Cấp đổi giấy chứng 

nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã 

Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp 

hợp tác xã 

(i) Giấy đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã; 

+ Phụ lục I-17, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

(ii) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp 

tác xã hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh được cấp trước đây và bản chính Giấy chứng 

nhận đăng ký thuế. 

Phụ lục I-17, Thông tư số 

07/2019/TT-BKHĐT. 

67.  

Thành lập doanh 

nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

do cơ quan đại diện 

chủ sở hữu (UBND 

Thành lập và sắp 

xếp lại doanh 

nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

(i) Tờ trình đề nghị thành lập doanh nghiệp; 

(ii) Đề án thành lập doanh nghiệp. 

 

Không có 

https://drive.google.com/file/d/1DlZ_HaV68IZ3M4LoJm5U49b8LSz09DsH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hbNKTLWJWscub5XrsUgNmWJtts0uIVBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MpHEERN_BIXt1Ef5mxULkbHszD9uCotf/view?usp=sharing
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cấp tỉnh) quyết 

định thành lập 

68.  

Hợp nhất, sáp nhập 

doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

do cơ quan đại diện 

chủ sở hữu (UBND 

cấp tỉnh) quyết 

định thành lập hoặc 

được giao quản lý 

Thành lập và sắp 

xếp lại doanh 

nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

(i) Tờ trình đề nghị thành lập doanh nghiệp. 

(ii) Đề án hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp. 

(iii) Báo cáo tài chính năm trước liền kề của doanh 

nghiệp đã được kiểm toán và báo cáo tài chính quý gần 

nhất với thời điểm hợp nhất, sáp nhập; 

(iv) Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp mới được hình 

thành sau khi hợp nhất, sáp nhập; 

(v) Dự thảo Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập theo quy định 

tại Điều 200, Điều 201 Luật Doanh nghiệp đối với 

trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp; 

(vi) Các tài liệu khác có liên quan đến việc hợp nhất, sáp 

nhập doanh nghiệp (nếu có). 

Không có 

69.  

Chia, tách doanh 

nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều 

lệ do cơ quan đại 

diện chủ sở hữu 

(UBND cấp tỉnh) 

quyết định thành 

lập hoặc được giao 

quản lý 

Thành lập và sắp 

xếp lại doanh 

nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

(i) Tờ trình đề nghị chia, tách doanh nghiệp; 

(ii) Đề án chia, tách doanh nghiệp; 

(iii) Báo cáo tài chính năm trước liền kề của doanh 

nghiệp đã được kiểm toán và báo cáo tài chính quý gần 

nhất với thời điểm chia, tách; 

(iv) Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp mới được hình 

thành sau khi chia, tách; 

(v) Các tài liệu khác có liên quan đến việc chia, tách 

doanh nghiệp (nếu có). 

Không có 

70.  Tạm ngừng, đình 

chỉ hoạt động, 

Thành lập và sắp 

xếp lại doanh 
(i) Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm Phụ lục II-19, Thông tư số 
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chấm dứt kinh 

doanh tại doanh 

nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

(do UBND cấp tỉnh 

quyết định thành 

lập hoặc giao quản 

lý) 

nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

ngừng kinh doanh” của doanh nghiệp. 

+ Phụ lục II-19, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

01/2021/TT-BKHĐT. 

71.  

Giải thể doanh 

nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

(do UBND cấp tỉnh 

quyết định thành 

lập hoặc giao quản 

lý) 

Thành lập và sắp 

xếp lại doanh 

nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

(i) Văn bản đề nghị giải thể doanh nghiệp. Không có 

72.  

Thông báo thành 

lập quỹ đầu tư khởi 

nghiệp sáng tạo 

Hỗ trợ Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

(i) Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng 

tạo; 

+ Mẫu số 01A và Mẫu số 01B tại Phụ lục kèm theo 

của Nghị định số 38/2018/NĐ-CP 

(ii) Điều lệ quỹ; 

(iii) Hợp đồng thuê công ty thực hiện quản lý quỹ (nếu 

có); 

(iv) Giấy xác nhận của ngân hàng về quy mô vốn đã 

góp; 

(v) Bản sao có chứng thực giấy tờ pháp lý; 

(vi) Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ 

Mẫu số 01a và Mẫu số 01b tại Phụ 

lục kèm theo của Nghị định số 

38/2018/NĐ-CP. 

https://drive.google.com/file/d/1UVugf8EU3Bf26LOxNRTVOm-zNZmown6L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UgaazULM7ICekvrecyrZIP_54I4uYZzy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UgaazULM7ICekvrecyrZIP_54I4uYZzy/view?usp=sharing
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đông hoặc Hội đồng quản trị, quyết định của Hội đồng 

thành viên hoặc của chủ sở hữu phù hợp với quy định 

tại Điều lệ công ty của nhà đầu tư là tổ chức góp vốn về 

việc tham gia góp vốn vào quỹ, về việc cử người đại 

diện Phần vốn góp theo ủy quyền kèm theo hồ sơ cá 

nhân của người này. 

73.  

Thông báo tăng, 

giảm vốn góp của 

quỹ đầu tư khởi 

nghiệp sáng tạo 

Hỗ trợ Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

(i) Thông báo việc tăng, giảm vốn quỹ đầu tư khởi 

nghiệp sáng tạo; 

+ Mẫu số 02, PL Nghị định số 38/2018/NĐ-CP 

(ii) Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư 

về việc tăng, giảm vốn và các tài liệu liên quan; 

(iii) Điều lệ quỹ sửa đổi; 

(iv) Biên bản thỏa thuận góp vốn và danh sách các nhà 

đầu tư góp vốn, số vốn góp, tỷ lệ sở hữu vốn góp trước 

và sau khi tăng, giảm vốn góp của quỹ; 

(v) Giấy chứng nhận của công ty thực hiện quản lý quỹ 

về Phần vốn đã góp thêm, danh Mục tài sản góp vào 

quỹ. Trường hợp giảm vốn: Giấy xác nhận của công ty 

thực hiện quản lý quỹ về việc phân bổ tài sản. 

Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 

11 tháng 3 năm 2018. 

74.  

Thông báo gia hạn 

thời gian hoạt động 

quỹ đầu tư khởi 

nghiệp sáng tạo 

Hỗ trợ Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

(i) Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi 

nghiệp sáng tạo; 

+ Mẫu số 03, PL Nghị định số 38/2018/NĐ-CP 

(ii) Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư của 

quỹ về việc gia hạn thời gian hoạt động của quỹ, trong đó 

nêu rõ thời gian gia hạn hoạt động của quỹ; 

(iii) Chi tiết danh Mục đầu tư và báo cáo giá trị tài sản ròng 

của quỹ tại ngày định giá gần nhất tính tới ngày nộp hồ sơ 

Mẫu số 03 của Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP 

https://drive.google.com/file/d/1EP-Arl-5c4dcek16gRmYXh92yfNN7Xes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IOYlbULX7HfM3866j8zCc-e5fbPZ5iz/view?usp=sharing
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gia hạn; 

(iv) Các thay đổi về nhà đầu tư, Điều lệ quỹ (nếu có). 

75.  

Thông báo giải thể 

và kết quả giải thể 

quỹ đầu tư khởi 

nghiệp sáng tạo 

Hỗ trợ Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

(i) Thông báo việc giải thể quỹ cho cơ quan đăng ký 

kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở; 

+ Mẫu số 04, PL Nghị định số 38/2018/NĐ-CP 

(ii) Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư 

về việc giải thể quỹ, kèm theo phương án, lộ trình thanh 

lý và phân phối tài sản đã được Đại hội nhà đầu tư thông 

qua; 

(iii) Cam kết bằng văn bản được ký bởi đại diện theo 

pháp luật của công ty thực hiện quản lý quỹ về việc chịu 

trách nhiệm hoàn tất các thủ tục thanh lý tài sản để giải 

thể quỹ. 

Mẫu số 04 tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP. 

76.  

Thông báo chuyển 

nhượng phần vốn 

góp của các nhà 

đầu tư 

Hỗ trợ Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

(i) Thông báo về việc chuyển nhượng Phần vốn góp của 

các nhà đầu tư; 

+ Mẫu số 05, PL Nghị định số 38/2018/NĐ-CP 

(ii) Bản sao hợp đồng chuyển nhượng của các nhà đầu 

tư có xác nhận của công ty thực hiện quản lý quỹ; 

Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP. 

77.  

Hỗ trợ tư vấn, 

hướng dẫn hồ sơ, 

thủ tục chuyển đổi 

hộ kinh doanh 

thành doanh nghiệp 

Hỗ trợ Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

(i) Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh 

doanh; 

(ii) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký mã số 

thuế; 

(iii) Bản sao hợp lệ chứng từ nộp lệ phí môn bài, các 

loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu 

có), tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển 

đổi. 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 80/2021/NĐ-CP. 

https://drive.google.com/file/d/1B_HKg5yv6qxjhRfrKBqYpzdnIUPAJ-wc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16FtMzTayXgrVwJsWWOQYnpg-1WeF4FVo/view?usp=sharing
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+ Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 80/2021/NĐ-CP 

78.  

Hỗ trợ tư vấn, công 

nghệ cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, 

hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực, hỗ 

trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo và 

tham gia cụm liên 

kết ngành, chuỗi 

giá trị 

Hỗ trợ Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

(i) Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh 

nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ 

trợ; 

(ii) Tài liệu xác định DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; 

(iii) Tài liệu xác định DNNVV tham gia cụm liên kết 

ngành, chuỗi giá trị thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến; 

(iv) Các tài liệu liên quan trực tiếp khác (nếu có). 

Không có 

 

https://drive.google.com/file/d/1rohxv-EmztjHI7k0qgm-7Qo-wCEUxMKm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rohxv-EmztjHI7k0qgm-7Qo-wCEUxMKm/view?usp=sharing

